MA TRẬN CÂU HỎI MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ 5. CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2019- 2020
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Hơn 80 năm chống TDP đô hộ 1858-1945
	Câu số
	1, 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	1,5
	

	Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống TDP
	Câu số
	
	
	
	
	3
	7
	
	8
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1,0
	1,5
	
	1,0
	1,0
	2,5

	Địa lí Việt Nam
	Câu số
	5,6
	
	4
	
	
	9
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	1,5
	
	1,0
	
	
	1,5
	
	1,0
	2,5
	2,5

	Tổng
	Số câu
	4
	
	1
	
	1
	2
	
	2
	6
	4

	
	Số điểm
	3,0
	
	1,0
	
	1,0
	3,0
	
	2,0
	5,0
	5,0


	Họ và tên: ......................................

Lớp 5... 

Trường Tiểu học Hà Kỳ
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2019-2020
MÔN LỊCH SỬ& ĐỊA LÍ – LỚP 5 

Thời gian 40 phút (Không kể thời gian giao đề )


	Điểm
	Nhận xét

	
	

	
	

	
	

	
	


Hãy chọn đáp án đúng nhất cho các câu hỏi sau:          

Câu 1.( 0,5điểm ) Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược Việt nam vào thời gian nào :

A.  1 - 9 -1885       B.1- 9- 1858        C.9-1-1858    D. 1-9-1958
Câu 2.( 1 điểm ) 
a. Ngày 3 - 2 - 1930 diễn ra sự kiện lịch sử nào?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
B. Cách mạng thành công trong cả nước.

C. Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.
D. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

b. Căn cứ địa Việt Bắc gồm các tỉnh, thành: 

A. Hà Nội, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hải Dương, Thái Bình

B. Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên
C. Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hải Dương.

D. Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Bình.
Câu 3( 1 điểm ) Điền các từ: (hi sinh, nhân nhượng, lấn tới, không chịu) vào mỗi chỗ chấm cho thích hợp trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh.

 “ Hỡi đồng bào toàn quốc”!

    Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải . . . . . . . . . . . . . Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng . . . .  . . . ., vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!

Không! Chúng ta thà . . . . . . . . . . .  tất cả, chứ nhất định . . . . . . . . . . mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Câu 4( 1 điểm ) 
a. Trên phần đất liền nước ta, diện tích đồng bằng chiếm :
    A. 
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 diện tích.    B. 
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 diện tích.   C. 
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 diện tích.     D.
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 diện tích
b. Trung tâm kinh tế và chính trị lớn nhất của nước ta là : 

   A . Hà Nội.    B . Đà Nẵng.   C. Thành phố Hồ Chí Minh.    D. Hải Phòng
Câu 5( 0,5điểm ) Đặc điểm của sông ngòi  nước ta là:
A. Mạng lưới sông ngòi nước ta dày đặc.
B. Lượng nước sông ngòi nước ta thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa .
C. Có ít sông lớn ,phân bố rông khắp cả nước.
D. Cả 3 ý điều đúng.
Câu 6( 1 điểm ). Nối tên các tỉnh, thành phố (cột A) với các điểm du lịch (cột B) cho đúng.

	Cột A
	
	Cột B

	      Khánh Hòa
	
	       Đồ Sơn

	      Quảng Ninh
	
	       Vịnh Hạ Long

	      Quảng Bình
	
	       Nha Trang

	       Hải Phòng
	
	Phong Nha – Kẻ Bàng


Câu 7 (1,5điểm) Sau Cách mạng tháng Tám nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói” và “giặc dốt” ?

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….…………………………………………………
Câu8 (1 điểm) Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 nhằm mục đích gì? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Câu 9(1,5điểm) Nêu một số tác dụng của rừng đối với đời sống của nhân dân ta ? 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10 (1 điểm) Điều kiện nào để phát triển ngành du lịch nước ta?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ CUỐI HỌC KỲ I
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	Câu
	1
	2
	4
	5

	Đáp án
	B
	a- A, 

 b- B
	a- B 

b- A
	D

	Điểm 
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm


Câu 3: HS điền đúng mỗi từ được 0,25 điểm

“ Hỡi đồng bào toàn quốc”!

    Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới , vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!

Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Câu6. ( 1 điểm ) HS nỗi mỗi ý đúng được 0,25 điểm
Khánh Hòa – Nha Trang

Quang Ninh – Vịnh Hạ Long

Quảng Bình – Phong Nha – Kẻ Bàng
Hải Phòng – Đồ Sơn

Câu 7. ( 1 điểm ) HS nêu đúng mỗi ý cho 0,5 điểm

Để chống lại “giặc đói” và “giặc dốt”. Sau cách mạng tháng Tám nhân dân ta đã làm những việc sau:

- Chống “giặc đói”:  Cả nước lập “hũ gạo cứu đói”, “ngày đồng tâm”, …… dành gạo cho người nghèo và đẩy mạnh sản xuất.

- Chống “giặc dốt”: Phong trào xóa nạn mù chữ được phát động, trường học được mở thêm, trẻ em nghèo được đi học.

Câu 8. ( 1 điểm ) 

Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 nhằm mục đích:

Giải phóng một phần biên giới, củng cố và mở rộng Căn cứ địa Việt Bắc, khai thông đường liên lạc quốc tế.
Câu 9. ( 1 điểm ) 
Vai trò của rừng nước ta đối với sản xuất và đời sống là:

     - Điều hoà khí hậu.

     - Cung cấp lâm sản.

     - Chống xói mòn. 

     - Cung cấp nguồn gỗ, củi, 

( điều hòa, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, bảo vệ và ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người,là nơi du lịch,thám hiểm,…)   

Câu 10 (1 điểm)
Nước ta có những di tích lịch sử và những công trình kiến trúc độc đáo.

Nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc. Nhiều phong cảnh đẹp và bãi tắm tốt.
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